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   TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số: 81/KH - UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 12 tháng 01 năm 2016


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 01);

Căn cứ Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 11/8/2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 05/12/2015 của UBND tỉnh “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong tỉnh, tạo ra phong trào sâu rộng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
3. Tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo cụ thể, hiệu quả, sát đúng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

II. NỘI DUNG
1. Các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lợi ích quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới.

2. Các hoạt động tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; vi phạm quy chế khu vực biên giới; xuất cảnh nhập cảnh vùng biên giới.
3. Các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới.
4. Các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
III. PHƯƠNG PHÁP, CÁC MỐC THỜI GIAN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ (xong trước ngày 15/01/2016).
2. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng nội dung Bản ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình (tùy theo tình hình thực tế, phong tục tập quán ở từng địa phương và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới để xây dựng nội dung Bản ký kết cho phù hợp) (xong trước ngày 20/01/2016).
3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, lực lượng liên quan và chính quyền các cấp (huyện, xã biên giới) trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ (xong trước ngày 31/01/2016). 

4. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp huyện biên giới (xong trước ngày 29/02/2016).

5. Tổ chức khảo sát (xong trước ngày 30/4/2016), gồm:
- Tổng hợp tình hình biên giới, địa bàn và hệ thống đường biên, mốc quốc giới do tỉnh đang quản lý, bảo vệ.

- Khảo sát, thống kê các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và cá nhân có đất sản xuất, kinh doanh hoặc có trụ sở làm việc, nhà ở trong khu vực vành đai biên giới.

- Rà soát, tổng hợp các mục tiêu cần bảo vệ như: đường biên, mốc quốc giới và công trình biên giới…

6. Tổ chức ký kết thực hiện phong trào (xong trước ngày 31/7/2016): Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24/6/2003 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị tổ chức ký kết thực hiện phong trào theo các mô hình chủ yếu là:
- Tự quản đường biên, mốc quốc giới. 

- Tổ tự quản an ninh trật tự.

* Thành phần ký gồm: Chủ tịch UBND xã, Đồn trưởng Đồn BP và đại diện tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia phong trào.

* Đồn Biên phòng tổng hợp số lượng các đối tượng đăng ký tham gia tự quản (tập thể, hộ gia đình, cá nhân), tham mưu cho UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận (bằng văn bản).

IV. CÔNG TÁC SƠ, TỔNG KẾT
1. Hàng năm (dịp 3/3) Đồn Biên phòng và chính quyền xã biên giới (do Đồn Biên phòng tham mưu, UBND xã chủ trì) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào; rà soát danh sách đăng ký tham gia của tập thể, hộ gia đình và cá nhân, nếu có thay đổi về số lượng, đối tượng thì báo cáo UBND huyện ra quyết định bổ sung, điều chỉnh.

2.  Hàng năm Đồn Biên phòng và UBND xã biên giới báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

3. Định kỳ 05 năm 1 lần tổ chức sơ kết ở cấp huyện và cấp tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các hội cấp tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp xây dựng các mô hình nhân dân tự quản trên địa bàn biên giới. Chỉ đạo UBMTTQ xã tổ chức ký Bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào.

2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện biên giới

- Các Sở (Tài chính, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện biên giới:

+ Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trong địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết để báo cáo UBND tỉnh; 05 năm một lần tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết cấp tỉnh và cấp huyện biên giới;
+ Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn; tổng hợp đề xuất UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;
- Các huyện biên giới:

+ Phối hợp và bổ sung quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và các nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;
+ Chỉ đạo cấp ủy, UBND xã, MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, các cơ quan, ban, ngành cấp xã có liên quan để các Đồn Biên phòng ký kết, bổ sung qui chế, chương trình phối hợp hoạt động; xác định về nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; bổ sung quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với Đồn Biên phòng; UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia do các Đồn Biên phòng tổng hợp đề xuất;
+ Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo định kỳ 01 năm 01 lần các Đồn Biên phòng phối hợp với UBMTTQ xã biên giới tham mưu cho chính quyền địa phương cấp huyện, xã biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biên giới đã ký kết với các nước liên quan; giao Đồn Biên phòng quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện biên giới làm tốt công tác tuyên truyền; quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới; kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về đồng bào, chiến sỹ nơi biên giới.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trong địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết; 05 năm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết cấp tỉnh;

- Là lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm phong trào trên địa bàn; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy các huyện biên giới để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

- Phối hợp với Công an tỉnh để kết hợp nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong xây dựng “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các thôn, bản ở các xã biên giới.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng:

+ Ký kết, bổ sung chương trình phối hợp hoạt động với cấp ủy xã, tham mưu cho UBND cấp xã biên giới xác định về nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm của địa phương; tổng hợp đề xuất UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho các đối tượng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

+ Định kỳ 01 năm 01 lần, các Đồn Biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho chính quyền địa phương cấp xã biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giao Đồn Biên phòng quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh, các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh- cơ quan thường trực) để tổng hợp, đề xuất./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);

- Bộ Quốc phòng (b/c);

- Tổng cục Chính trị (BQP);

- Các Đ/c Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- LĐ UBND tỉnh;

- LĐ UBMTTQ tỉnh;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, tx, tp;

- Lưu: VT, BĐBP, NC.
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